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No. DESCRIPTION SIZE REMARK MAKER PICTURE PARTNER PRICE 

VAN BƯỚM GANG KẸP WAFER                    ( JIS10k / PN16 ) 

  
 

VAN BƯỚM GANG KIỂU WAFER 

Thân : Gang  

Đĩa : Inox 304  

Seat : EPDM  

Stem : SS410 

Kết nối : JIS10K/PN16/ANSI150 

Nhiệt độ Max : 120oC Áp max : 16 Bar 

 

    Gạt Quay 

1 DN40 Tay gạt / quay SW-Korea  
 
 
 

 

405.000 1.000.000 

2 DN50 Tay gạt / quay SW-Korea 405.000 1.000.000 

3 DN65 Tay gạt / quay SW-Korea 440.000 1.040.000 

4 DN80 Tay gạt / quay SW-Korea 510.000 1.110.000 

5 DN100 Tay gạt / quay SW-Korea 630.000 1.200.000 

6 DN125 Tay gạt / quay SW-Korea 850.000 1.550.000 

7 DN150 Tay gạt / quay SW-Korea 1.040.000 1.790.000 

8 DN200 Tay gạt / quay SW-Korea 2.300.000 3.030.000 

9 DN250 Tay gạt / quay SW-Korea 3.150.000 4.000.000 

10 DN300 Tay gạt / quay SW-Korea 4.150.000 5.050.000 

11 DN350 Tay quay SW-Korea  9.200.000 

12 DN400 Tay quay SW-Korea  11.500.000 

13 DN450 Tay quay SW-Korea  21.500.000 

14 DN500 Tay quay SW-Korea  25.400.000 

15 DN600 Tay quay SW-Korea  42.500.000 

16 ↑DN700 Tay quay SW-Korea  73.200.000 

VAN BƯỚM GANG NỐI BÍCH 

1  

VAN BƯỚM GANG NỐI BÍCH PN10 

Thân : Gang  

Đĩa : Inox 304  

Seat : EPDM  

Stem : SS410 

Kết nối : BS-PN10 – PN16 

Nhiệt độ Max : 120oC  

Áp max : 16 Bar 

 

DN50 Tay gạt / quay SW-Korea  

 
 

740.000 1.250.000 

2 DN65 Tay gạt / quay SW-Korea 920.000 1.420.000 

3 DN80 Tay gạt / quay SW-Korea 1.130.000 1.630.000 

4 DN100 Tay gạt / quay SW-Korea 1.420.000 1.920.000 

5 DN125 Tay gạt / quay SW-Korea 2.010.000 2.510.000 

6 DN150 Tay gạt / quay SW-Korea 2.440.000 2.940.000 

7 DN200 Tay gạt / quay SW-Korea 3.670.000 4.170.000 

8 DN250 Tay gạt / quay SW-Korea 6.270.000 6.770.000 

9 DN300 Tay gạt / quay SW-Korea 8.430.000 8.930.000 

VAN BƯỚM TÍN HIỆU ĐIỆN 

1 VAN BƯỚM TÍN HIỆU ĐIỆN  

Thân : Gang  

Đĩa : Inox 304  

DN50 Tay quay SW-Korea  
 

670.000 

2 DN65 Tay quay SW-Korea 715.000 

3 DN80 Tay quay SW-Korea 770.000 

HUE
Pencil

HUE
Placed Image
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4 
Seat : EPDM  

Áp max : 16 Bar 

Xuất tín hiệu trả về                        

DN100 Tay quay SW-Korea  970.000 

5 DN125 Tay quay SW-Korea 1.220.000 

6 DN150 Tay quay  SW-Korea 1.485.000 

VAN BƯỚM TAY GẠT INOX 304 

1 VAN BƯỚM INOX 304 - KIỂU WAFER 

Thân: CF8 (SS304) 

Đĩa: CF8 (SS304) 

Trục SS420 

Đệm: PTFE 

Áp suất max: 16 bar 

Nhiệt độ max: 130oC 

Kiểu kết nối: Wafer JIS10K/ ANSI150/ PN16/ 

PN10 

DN50 Tay gạt SW-Korea 

 

890,000 

2 DN65 Tay gạt SW-Korea 1,040,000 

3 DN80 Tay gạt SW-Korea 1,260,000 

4 DN100 Tay gạt SW-Korea 1,730,000 

5 DN125 Tay gạt SW-Korea 2,150,000 

6 DN150 Tay gạt SW-Korea 2,735,000 

7 DN200 Tay quay SW-Korea 4,760,000 

8 DN250 Tay quay SW-Korea 7,300,000 

9 DN300 Tay quay SW-Korea 10,650,000 

VAN CỔNG GANG TY CHÌM NỐI BÍCH  ( TAY QUAY / NẮP CHỤP ) 

1 
 

VAN CỔNG GANG NỐI BÍCH ( Phủ 

Epoxy ) 

Thân:gang 

Đĩa: gang bọc epdm 

Áp xuất max: 16Bar 

Nhiệt độ : 80oC 

Kết nối : Jis10k / PN16 

Xài môi trường nước thải / nước sạch 

DN50 Quay / N.Chụp SW-Korea 

 

1.150.000 

2 DN65 Quay / N.Chụp SW-Korea 1.450.000 

3 DN80 Quay / N.Chụp SW-Korea 1.650.000 

4 DN100 Quay / N.Chụp SW-Korea 2.280.000 

5 DN125 Quay / N.Chụp SW-Korea 2.850.000 

6 DN150 Quay / N.Chụp SW-Korea 3.960.000 

7 DN200 Quay / N.Chụp SW-Korea 6.300.000 

8 DN250 Quay / N.Chụp SW-Korea 8.350.000 

9 DN300 Quay / N.Chụp SW-Korea 11.400.000 

10 DN350 Quay / N.Chụp SW-Korea  

11 DN400 Quay / N.Chụp SW-Korea 24.500.000 

VAN 1 CHIỀU LÁ LẬT GANG  

1 
 
 
VAN 1 CHIỀU LÁ LẬT NỐI BÍCH ( Phủ 

Epoxy ) 

Thân:Gang 

Cánh:gang  

Đệm:epdm 

Áp xuất : 16bar 

Kết nối : Jis10k / PN16 

Xài môi trường nước thải / nước sạch 

DN50 Cánh lật SW-Korea 

 

990.000 

2 DN65 Cánh lật SW-Korea 1.370.000 

3 DN80 Cánh lật SW-Korea 1.540.000 

4 DN100 Cánh lật SW-Korea 1.980.000 

5 DN125 Cánh lật SW-Korea 2.840.000 

6 DN150 Cánh lật SW-Korea 3.630.000 

7 DN200 Cánh lật SW-Korea 6.200.000 

8 DN250 Cánh lật SW-Korea 9.017.000 

9 DN300 Cánh lật SW-Korea 15.750.000 

VAN 1 CHIỀU BƯỚM ( dạng kẹp ) 

1 
 
VAN 1 CHIỀU BƯỚM  
 
Thân:gang 

 

DN50 Cánh lật SW-Korea 

 

310.000 

2 DN65 Cánh lật SW-Korea 350.000 

3 DN80 Cánh lật SW-Korea 450.000 
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5 
 

Cánh : Inox 304 

Đệm : epdm 

Áp xuất : 16Bar 

Kết nối: Wafer JIS10K/ ANSI150/ PN16/ 

PN10 

Xài môi trường nước thải / nước sạch 

DN100 Cánh lật SW-Korea  
 

675.000 

6 DN125 Cánh lật SW-Korea 930.000 

7 DN150 Cánh lật SW-Korea 1.270.000 

8 DN200 Cánh lật SW-Korea 2.320.000 

9 DN250 Cánh lật SW-Korea 3.850.000 

10 DN300 Cánh lật SW-Korea 5.650.000 

11 DN350 Cánh lật SW-Korea 9.225.000 

12 DN400 Cánh lật SW-Korea 13.920.000 

13 DN450 Cánh lật SW-Korea 21.600.000 

14 DN500 Cánh lật SW-Korea 25.400.000 

Y LỌC GANG NỐI BÍCH  

1  
Y LỌC GANG NỐI BÍCH  

Vật liệu thân :Gang 

Lưới : Inox 304 

Áp suất :16bar 

Nhiệt độ Max : 120oC 

Kết nối :Jis10k 

DN50 Lọc  SW-Korea  

 
 

600.0000 

2 DN65 Lọc  SW-Korea 750.000 

3 DN80 Lọc  SW-Korea 900.000 

4 DN100 Lọc  SW-Korea 1.450.000 

5 DN125 Lọc  SW-Korea 2.205.000 

6 DN150 Lọc  SW-Korea 3.050.000 

7 DN200 Lọc  SW-Korea 5.250.000 

8 DN250 Lọc  SW-Korea 8.800.000 

9 DN300 Lọc  SW-Korea 13.500.000 

VAN CỔNG TY CHÌM GANG NỐI BÍCH ( MÔI TRƯỜNG CÓ LƯU CHẤT 
DẦU ) 

1  
VAN CỔNG TY CHÌM GANG NỐI BÍCH  

Vật liệu thân :Gang 

Cánh :Gang (đệm đồng) 

Áp suất :16Bar 

Nhiệt độ Max : 120oC 

Kết nối Jis10k 

DN50 Tay quay SW-Korea  

 
1.340.000 

2 DN65 Tay quay SW-Korea 1.648.000 

3 DN80 Tay quay SW-Korea 1.954.000 

4 DN100 Tay quay SW-Korea 2.980.000 

5 DN125 Tay quay SW-Korea 3.763.000 

6 DN150 Tay quay SW-Korea 5.330.000 

7 DN200 Tay quay SW-Korea 8.166.000 

VAN BI GANG NỐI BÍCH  

1  

VAN BI GANG NỐI BÍCH  

Vật liệu thân :Gang 

Bi: Inox 304 

Seat: PTFE 

Áp suất :16bar 

Nhiệt độ Max : 150oC 

Kết nối Jis10k 

 

 

 

DN25 Tay gạt TL-TaiWan 
 

 
730.000 

2 DN32 Tay gạt TL-TaiWan 1.050.000 

3 DN40 Tay gạt TL-TaiWan 1.050.000 

4 DN50 Tay gạt TL-TaiWan 1.183.000 

5 DN65 Tay gạt TL-TaiWan 1.514.000 

6 DN80 Tay gạt TL-TaiWan 1.924.000 

7 DN100 Tay gạt TL-TaiWan 2.734.000 

8 DN125 Tay gạt TL-TaiWan 4.338.000 

9 DN150 Tay gạt TL-TaiWan 6.290.000 

10 DN200 Tay gạt TL-TaiWan  
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KHỚP NỐI MỀM CAO SU CẦU ĐƠN NỐI BÍCH 

    Inox 304 
Jis10k 

Thép Jis10k Thép PN16 

1  
 
 
KHỚP NỐI MỀM CAO SU CẦU ĐƠN 

Vật liệu thân :Epdm 

Mặt bích : 

Sắt/Sus304/Upvc 

Áp suất : PN10-PN16 

Nhiệt độ Max : 100oC  

DN40 Chống rung SW-Korea  308.000  

2 DN50 Chống rung SW-Korea 860.000 363.000 400.000 

3 DN65 Chống rung SW-Korea 1.125.000 440.000 484.000 

4 DN80 Chống rung SW-Korea 1.260.000 512.000 560.000 

5 DN100 Chống rung SW-Korea 1.480.000 638.000 702.000 

6 DN125 Chống rung SW-Korea 2.450.000 935.000 1.025.000 

7 DN150 Chống rung SW-Korea 3.020.000 1.110.000 1.225.000 

8 DN200 Chống rung SW-Korea 4.300.000 1.474.000 1.620.000 

9 DN250 Chống rung SW-Korea 4.785.000 2.380.000 2.620.000 

10 DN300 Chống rung SW-Korea 5.940.000 3.020.000 3.325.000 

11 DN350 Chống rung SW-Korea  4.180.000 4.600.000 

12 DN400 Chống rung SW-Korea  5.830.000 6.420.000 

13 DN450 Chống rung SW-Korea  8.250.000 9.075.000 

14 DN500 Chống rung SW-Korea  9.980.000 10.980.000 

KHỚP NỐI MỀM CAO SU REN  

1 

 
 

 
KHỚP NỐI MỀM CAO SU NỐI REN  

Vật liệu thân :Epdm 

Kết nối : Ren  BSP 

Áp xuất : 16Bar 

DN20 Chống rung SW-Korea 
 

138.000 

2 DN25 Chống rung SW-Korea 160.000 

3 DN32 Chống rung SW-Korea 275,000 

4 DN40 Chống rung SW-Korea 352.000 

5 DN50 Chống rung SW-Korea 396.000 

VAN BI 2 MÃNH INOX NỐI REN ( 100% INOX 304 ) 

1 
 
 
VAN BI 2 THÂN INOX 304 NỐI REN Vật 

liệu thân / Stem: CF8 

Seat : PTFE 

Áp suất :1000 psi 

Nhiệt độ Max : 180oC 

Kết nối ren : BSP 

 

DN10 Tay gạt KST- Korea-CN  
 

100.000 

2 DN15 Tay gạt KST- Korea-CN  100.000 

3 DN20 Tay gạt KST- Korea-CN  120.000 

4 DN25 Tay gạt KST- Korea-CN  185.000 

5 DN32 Tay gạt KST- Korea-CN  240.000 

6 DN40 Tay gạt KST- Korea-CN  340.000 

7 DN50 Tay gạt KST- Korea-CN  510.000 

VAN BI 3 MÃNH INOX NỐI REN ( 100% INOX 304 ) 

1 VAN BI 3 THÂN INOX 304 NỐI REN 

Có MOUNTING PAD IS0 5211 

Vật liệu thân / Stem: SS304 

Ball : SS304 ; Seat : PTFE 

Áp suất :1000 psi 

Nhiệt độ Max : 180oC  

Kết nối REN - BSP  

DN10  Tay gạt KST- Korea-CN  
 

240.000 

2 DN15 Tay gạt KST- Korea-CN  240.000 

3 DN20 Tay gạt KST- Korea-CN  280.000 

4 DN25 Tay gạt KST- Korea-CN  350.000 

5 DN32 Tay gạt KST- Korea-CN  560.000 

6 DN40 Tay gạt KST- Korea-CN  640.000 

7 DN50 Tay gạt KST- Korea-CN  880.000 

8 DN65 Tay gạt KST- Korea-CN  1.950.000 

9 DN80 Tay gạt KST- Korea-CN  2.650.000 cb                    

10 DN100 Tay gạt KST- Korea-CN   
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VAN BI 2 MÃNH INOX NỐI BÍCH ( Tay Gạt ) 

1 VAN BI INOX  2 THÂN NỐI BÍCH 

MOUNTING PAD IS0 5211 

Vật liệu thân / Stem:SS304 

Ball : SS304 Seat : PTF Áp 

suất:16Bar 

Nhiệt độ Max : 180oC  

Kết nối: Jis10k 

DN40 Tay gạt KST- Korea-CN  
 

 

2.414.000 

2 DN50 Tay gạt KST- Korea-CN 2.879.000 

3 DN65 Tay gạt KST- Korea-CN 4.129.000 

4 DN80 Tay gạt KST- Korea-CN 4.837.000 

5 DN100 Tay gạt KST- Korea-CN 6.714.000 

6 DN125 Tay gạt KST- Korea-CN 9.463.000 

7 DN150 Tay gạt KST- Korea-CN 16.610.000 

LUPPE GANG ( RỌ BƠM ) 

1 
 

LUPPPE ( RỌ BƠM ) 

Vật liệu thân: Gang 

Cánh:Gang 

Seat : epdm 

Áp suất : 16bar 

 

DN50   Chặn 1 chiều    SW-Korea  
 

425.000 

2 DN65   Chặn 1 chiều     SW-Korea 470.000 

3 DN80   Chặn 1 chiều     SW-Korea 575.000 

4 DN100   Chặn 1 chiều     SW-Korea 830.000 

5 DN125   Chặn 1 chiều     SW-Korea 1.495.000 

6 DN150   Chặn 1 chiều     SW-Korea 1.605.000 

7 DN200   Chặn 1 chiều     SW-Korea 2.635.000 

8 DN250   Chặn 1 chiều     SW-Korea 5.100.000 

9 DN300   Chặn 1 chiều     SW-Korea 7.900.000 

VAN AN TOÀN ĐỒNG NỐI REN TL  

      Co tay Không 
tay 

1 VAN AN TOÀN ĐỒNG NỐI REN 

Vật liệu thân / Stem: 

Đồng 

Áp suất : 10 Bar 

Nhiệt độ Max : 185oC  

Kết nối ren 

 

DN15 Có tay-K.Tay  TL-TaiWan  

 
550.000 653.000 

2 DN20 Có tay-K.Tay  TL-TaiWan 653.000 481.000 

3 DN25 Có tay-K.Tay  TL-TaiWan 825.000 653.000 

4 DN32 Có tay-K.Tay  TL-TaiWan 1.341.000 1.134.000 

5 DN40 Có tay-K.Tay  TL-TaiWan 1.547.000 1.341.000 

6 DN50 Có tay-K.Tay  TL-TaiWan 2.440.000 2.350.000 

BẤY HƠI PHAO  

1 Bẩy hơi phao  

Vật liệu thân:Gang  

Kết nối Ren 

DN15 Bẩy hơi TL-TaiWan  
 

1,150,000 

2 DN20 Bẩy hơi TL-TaiWan 1,285,000 

3 DN25 Bẩy hơi TL-TaiWan 1,320,000 

VAN BI NHỰA u-PVC 

1 Bầy hơi đồng tiền  

Vật liệu gang  

Kết nối ren 

DN15 Bẩy hơi TL-TaiWan  
 

507.000 

2 DN20 Bẩy hơi TL-TaiWan ** 

3 DN25 Bẩy hơi TL-TaiWan ** 

 


